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DANH DỤC CÁC PHÔNG TÀI LIỆU BẢO QUẢN 
TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH 

	STT
	TÊN PHÔNG TÀI LIỆU
	THỜI GIAN TÀI LIỆU

	CẤP TỈNH

	01
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	2004-2010

	02
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2004-2014

	03
	Sở Y tế
	2004-2007

	04
	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 
	2004-2008

	05
	Hội đồng nhân dân tỉnh
	2009-2017

	06
	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội 
	2016-2021

	07
	Sở Văn hóa thông tin
	2004- 30/4/2008

	08
	Thanh tra tỉnh
	2004-2010

	09
	Kho bạc Nhà nước tỉnh
	2004-2005

	10
	Sở Thương mại và Du lịch
	2004-2008

	11
	Sở Văn hóa & Thể thao, lĩnh vực du lịch
	2004-2008

	12
	Sở Thể dục Thể thao
	2004-30/4/2008

	13
	Sở Công nghiệp
	2004-2008

	14
	Sở Bưu chính viễn thông
	2006-22/4/2008

	15
	Ban Dân tộc
	2004-2006

	16
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2004-2007

	17
	Sở Tài chính
	2004-2019

	18
	Sở Ngoại vụ
	2002-2015

	19
	Sở Xây dựng
	2004-2007

	20
	Sở Nội vụ
	2004-2009

	21
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	2004-2006

	22
	Sở Khoa học Công nghệ 
	2004-2006

	23
	Sở Tư pháp
	2004-2006

	24
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2004-2005

	25
	Sở Giao thông vận tải
	2004-2020

	26
	Sở Công thương
	5/2008-2011

	27
	Đài Phát thanh truyền hình
	2004-2015

	28
	Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư
	2004-6/2016

	29
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	7/2016-2020

	30
	Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công  nghiệp
	2004-2008

	31
	Hội Chữ thập đỏ
	2004-2015

	32
	Liên Minh hợp tác xã
	2005-2013

	33
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật
	2004-2008

	34
	Chi cục Quản lý thị trường
	2004-2005

	35
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	2004-4/2016

	36
	Chi cục Thủy sản
	2009-2015

	37
	Hội đồng Bồi thường – Hỗ trợ tái định cư tỉnh
	2004-2010

	38
	Chi cục Lâm nghiệp
	2004-2016

	39
	Chi cục Kiểm lâm
	2004-2016

	40
	Chi cục Thủy lợi
	2000-2008

	41
	Bảo hiểm Xã hội tỉnh
	2004-2016

	42
	Cục Thuế tỉnh 
	1998-2012

	43
	Sở Thông tin và truyền thông
	2008-2013

	
	CẤP HUYỆN
	

	44
	Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên
	1979-2017

	45
	Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ + huyện Tam Đường
	1979-2002

	46
	Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ
	2002-2014

	47
	Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè
	1969-2015

	48
	Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ
	1978-2008

	49
	Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường
	2003-2020

	50
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
	2009-2021

	51
	Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ
	2002-2017

	52
	Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên
	2009-2018

	53
	Phòng Nội vụ huyện Mường Tè
	2008-2018

	54
	Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phong Thổ
	2002-2008

	55
	Phòng Tài chính giá cả huyện Sìn Hồ + Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Sìn Hồ
	1995-2012

	56
	Phòng Kinh tế -  Hạ tầng huyện Sìn Hồ
	2000-2008

	57
	Phòng Kinh tế -  Hạ tầng huyện Phong Thổ
	2003-2016

	58
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ
	2000-2019

	59
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ
	1981-2018

	60
	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phong Thổ
	2002-2017

	61
	Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phong Thổ
	2003-2013

	62
	Phòng Lao động Thương binh – xã hội huyện Phong Thổ
	1999-2019

	63
	Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mường Tè
	2007-2013

	64
	Văn phòng HĐND – UBND thành phố Lai Châu
	2004-2019




